
PHÒNG GD&ĐT EA SÚP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:   39   /KH-THNT Ia Lốp, ngày    31    tháng 10 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trường Tiểu học Nguyễn Trãi  

năm học 2023 - 2024 

 

Căn cứ Luật giáo dục năm 2019, Luật số: 43/2019/QH, ngày 14 tháng 6 năm 

2019; 

Căn cứ Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc 

ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường;  

Thực hiện Kế hoạch số 1304/KH-BGDĐT ngày 04/8/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; 

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường; 

Trường TH Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng 

năm học 2023 – 2024 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT trong học sinh, tăng cường công tác 

giáo dục thể chất trong trường học. 

Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng năng khiếu tham gia thi đấu 

Hội khỏe Phù Đổng huyện Ea Súp. 

Chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

2. Yêu cầu 

Công tác chuẩn bị phải được phân công triển khai cụ thể, chu đáo. 

Công tác tổ chức tham gia thi đấu, phải nghiêm túc, công bằng, tiết kiệm, 

trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị. 

Thời gian tổ chức thi đấu đảm bảo không ảnh hưởng đến thời gian học tập 

chính khóa của học sinh. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia 

Tất cả các em học sinh đang học tập và rèn luyện tại trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi. 
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Học sinh đảm bảo đủ sức khỏe. 

2. Thời gian 

Vào các buổi chiều, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023.  

Khai mạc vào lúc 07 giờ 15 phút thứ hai, ngày 13/11/2023 và Bế mạc vào 

lúc 15 giờ 00 phút thứ sáu, ngày 16/11/2023 

3. Địa điểm 

Khu vực sân bóng đá, sân trường và nhà đa năng trường TH Nguyễn Trãi. 

4. Các nội dung thi đấu của Khối lớp 4 và Khối lớp 5 

4.1. Môn Cầu lông 

- Nội dung: Cầu lông đơn nam; đơn nữ. 

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm theo khối, loại trực tiếp. 

4.2. Môn điền kinh  

- Nội dung: Chạy 60m nam, nữ; theo khối lớp. 

- Thể thức thi đấu: Loại trực tiếp. 

4.3. Môn cờ vua 

- Nội dung: Cờ vua tiêu chuẩn (nam; nữ) 

Thể thức thi đấu: Bốc thăm và loại trực tiếp theo khối lớp và từng vòng đấu. 

4.4. Môn bóng đá nam 

- Nội dung: Theo khối, lớp dành cho học sinh nam. 

+ Khối 4: Lớp 4A gặp Lớp 4B. 

+ Khối 5: Các lớp sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm (thắng cộng 3 điểm; hòa 

cộng 1 điểm; thua cộng 0 điểm). 

- Thể thức thi đấu: Bóng đá mini 5 người theo luật hiện hành của FiFa. 

5. Các môn và trò chơi của Khối lớp 1, Khối lớp 2 và Khối lớp 3. 

5.1. Môn Kéo co. 

- Nội dung: Tập thể theo khối, lớp (10 nam, 5 nữ). 

- Thể thức thi đấu: 

+ Khối 1: Thi đấu vòng tròn tính điểm (thắng cộng 5 điểm, thua cộng 0). 

+ Khối 2: Lớp 2A thi đấu với Lớp 2B. 

+ Khối 3: Lớp 3A thi đấu với Lớp 3B. 

5.2. Trò chơi Đổ nước vào chai 

- Nội dung: Tập thể theo khối, lớp. 

- Thể thức chơi: 
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+ Khối 1: 1A,1B, 1C chơi cùng 1 lượt (Mỗi lớp cử ra 5 học sinh nam và 5 

học sinh nữ. Thời gian quy định: 4 phút). 

+ Khối 2: Lớp 2A thi đấu với Lớp 2B (Mỗi lớp cử ra 5 học sinh nam và 5 

học sinh nữ. Thời gian quy định: 4 phút). 

+ Khối 2: Lớp 3A thi đấu với Lớp 3B (Mỗi lớp cử ra 5 học sinh nam và 5 

học sinh nữ. Thời gian quy định: 4 phút). 

5.3. Trò chơi dân gian Nhảy bao bố 

- Nội dung: Tập thể theo khối, lớp. 

- Thể thức chơi: Chơi cùng 1 lượt theo từng khối (Mỗi lớp cử ra 3 học sinh). 

6. Cơ cấu giải thưởng 

6.1. Môn cầu lông 

Nội dung nam: 

- 02 Giải nhất cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 100 000đ. 

- 02 Giải nhì cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 80 000đ. 

- 02 Giải ba cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ × 2 = 460 000đ. 

Nội dung nữ: 

- 02 Giải nhất cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 100 000đ. 

- 02 Giải nhì cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 80 000đ. 

- 02 Giải ba cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ × 2 = 460 000đ. 

6.2. Điền kinh (Nội dung chạy 60m) 

Nội dung nam: 

- 02 Giải nhất cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 100 000đ. 

- 02 Giải nhì cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 80 000đ. 

- 02 Giải ba cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ × 2 = 460 000đ. 

Nội dung nữ: 

- 02 Giải nhất cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 100 000đ. 

- 02 Giải nhì cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 80 000đ. 

- 02 Giải ba cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ × 2 = 460 000đ. 

6.3. Môn cờ vua 
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Nội dung nam: 

- 02 Giải nhất cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 100 000đ. 

- 02 Giải nhì cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 80 000đ. 

- 02 Giải ba cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ × 2 = 460 000đ. 

Nội dung nữ: 

- 02 Giải nhất cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 100 000đ. 

- 02 Giải nhì cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 80 000đ. 

- 02 Giải ba cho hai khối lớp, mỗi giải trị giá: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ × 2 = 460 000đ. 

6.4. Môn bóng đá nam 

- Khối lớp 5: 

+ 01 Giải nhất: 150 000đ. 

+ 01 Giải nhì: 100 000đ. 

+ 01 Giải ba: 50 000đ. 

Tổng: 300 000đ 

- Khối lớp 4. Vì chỉ thi đấu có 01 trận, nên giải sẽ được cơ cấu như sau: 

+ 01 Giải nhất: 100 000đ. 

+ 01 Giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 150 000đ 

6.5. Môn Kéo co. 

- Khối lớp 1: 

+ 01 giải nhất: 100 000đ. 

+ 01 giải nhì: 80 000đ. 

+ 01 giải ba: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ 

- Khối lớp 2:  

+ 01 giải nhất: 80 000đ. 

+ 01 giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 130 000đ 

- Khối lớp 3:  

+ 01 giải nhất: 80 000đ. 
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+ 01 giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 130 000đ 

6.7. Trò chơi dân gian Nhảy bao bố 

- Khối lớp 1: 

+ 01 giải nhất: 100 000đ. 

+ 01 giải nhì: 80 000đ. 

+ 01 giải ba: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ 

- Khối lớp 2:  

+ 01 giải nhất: 80 000đ. 

+ 01 giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 130 000đ 

- Khối lớp 3:  

+ 01 giải nhất: 80 000đ. 

+ 01 giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 130 000đ 

6.7. Trò chơi đổ nước vào chai 

- Khối lớp 1: 

+ 01 giải nhất: 100 000đ. 

+ 01 giải nhì: 80 000đ. 

+ 01 giải ba: 50 000đ. 

Tổng: 230 000đ 

- Khối lớp 2:  

+ 01 giải nhất: 80 000đ. 

+ 01 giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 130 000đ 

- Khối lớp 3:  

+ 01 giải nhất: 80 000đ. 

+ 01 giải nhì: 50 000đ. 

Tổng: 130 000đ 

Tổng tiền giải là: 4 680 000đ (Bốn triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



6 

 

1. Thành lập Ban tổ chức. 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Cô: Trịnh Thị Hương 
Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng Trưởng ban, chỉ 

đạo chung. 

2 Cô: Trương Thị Ngọc Lan 

Phó bí thư Chi bộ; Phó hiệu 

trưởng; Chủ tịch Công 

đoàn 

Phó ban, chỉ đạo 

công tác tổ chức. 

3 Thầy: Trần Đức Trường 

Chi ủy viên; Phó chủ tịch 

Công đoàn; Tổ trưởng tổ 

chuyên và đại diện cho 

khối giáo viên. 

Phó ban, phụ 

trách công tác cơ 

sở vật chất cho 

Hội thao. 

4 Cô: Nông Thị Ly Bí thư Chi đoàn 

Thành viên, phụ 

trách công tác y 

tế. 

5 Thầy: Trần Xuân Trung Giáo viên thể dục 

Thành viên, phụ 

trách về công tác 

trọng tài 

6 Thầy: Nguyễn Văn Sơn Tổng phụ trách Đội 

Thành viên, xây 

dựng kế hoạch, 

thư ký. 

8 
Mời Ông: Nguyễn Duy 

Khang 
Trưởng ban CMHS 

Thành viên, phụ 

trách về mảng tài 

chính cho Hội 

thao. 

9 Ông: Ma Thế Thụy Nhân viên bảo vệ 

Thành viên, phụ 

trách mảng an 

ninh trật tự, phòng 

cháy, chữa cháy. 

        2. Thành lập tổ trọng tài 

Stt Họ và tên Chức vụ Môn 

1 Thầy: Trần Xuân Trung Trưởng ban Cầu lông. 

2 Thầy: Phạm Trần Minh Tâm Trọng tài Điền kinh. 

3 Thầy: Nguyễn Văn Hảo Trọng tài Bóng đá nam. 

4 Cô: Lê Thị Bích Phượng Trọng tài Cờ vua. 

5 Thầy: Đinh Thanh Trung Trọng tài Kéo co 

6 Thầy: Phạm Đăng Tân Trọng tài Trò chơi đổ nước vào chai 
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8 Thầy: Nguyễn Văn Sơn Trọng tài Cờ vua. 

9 Thầy: Vi Văn Khoa Trọng tài Trò chơi dân gian Nhảy bao bố 

10 Cô: Đinh Thị Thu Hường Trọng tài Tổng hợp kết quả môn điền kinh 

3. Nhiệm vụ của các lớp. 

- Đăng ký danh sách vận động viên của lớp mình theo mẫu của Ban tổ chức. 

- Tập hợp đầy đủ các vận động viên trước giờ thi đấu và quản lý vận động 

viên lớp mình. 

4. Kinh phí:  

Kinh phí được trích từ Kinh phí hoạt động của Hội cha mẹ học sinh trường. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng trường Tiểu học Nguyễn 

Trãi năm học 2023 - 2024. Đề nghị các lớp và các đồng chí nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT Ea Súp (báo cáo); 

- Ban đại diện CMHS ( b/c); 
 

- Giáo viên, học sinh (thực hiện)  
- Lưu VT.                          Trịnh Thị Hương 
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